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MÔN THI : KOR 161 (J-L) Học kì: II

Thời gian : 18h00 - 16/03/2026   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31206751906 Huỳnh Nguyễn Hoài An KOR 161 J K31NHD

2 31216775592 Nguyễn Gia Bảo KOR 161 J K31NHD

3 31206776575 Nguyễn Thị Hạnh KOR 161 J K31NHD

4 31201122802 Huỳnh Nguyễn Diệu Hiền KOR 161 J K31NHD

5 31206742332 Nguyễn Thị Diệu Hiền KOR 161 J K31NHD

6 31212752739 Võ Thành Huy KOR 161 J K31NHD

7 31206775822 Huỳnh Thị Thuỳ Lam KOR 161 J K31NHD NỢ HP

8 31206757102 Nguyễn Linh Linh KOR 161 J K31NHD NỢ HP

9 31206776813 Phạm Thị Thuỳ Linh KOR 161 J K31NHD

10 31218358550 Trần Ngọc Nguyên KOR 161 J K31NHD NỢ HP

11 31201153760 Lê Thị Hoàng Nhi KOR 161 J K31NHD

12 31206723179 Tưởng Ngọc Yến Nhi KOR 161 J K31NHD NỢ HP

13 31206772070 Phan Tâm Như KOR 161 J K31NHD

14 31216750003 Nguyễn Lê Minh Quang KOR 161 J K31NHD NỢ HP

15 31206753689 Nguyễn Thị Như Quỳnh KOR 161 J K31NHD

16 28206502758 Trần Đặng Thị Khánh Tâm KOR 161 J K28NHB

17 31214530668 Mai Văn Thanh KOR 161 J K31NHD

18 31216762955 Trần Gia Thịnh KOR 161 J K31NHD NỢ HP

19 31204926175 Trần Thị Thanh Triều KOR 161 J K31NHD NỢ HP
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MÔN THI : KOR 161 (J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 16/03/2026   -   Phòng thi 411/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31206566570 Nguyễn Thị Thanh Tuyền KOR 161 J K31NHD

2 31206757985 Đào Nguyễn Phương Uyên KOR 161 J K31NHD

3 31206756092 Lê Thị Hoàng Vân KOR 161 J K31NHD

4 31208425096 Hầu Nguyễn Thùy Vinh KOR 161 J K31NHD NỢ HP

5 31204329320 Lê Kiều Vy KOR 161 J K31NHD

6 31206772068 Phan Như Ý KOR 161 J K31NHD

7 31206772792 Trần Lê Phương Anh KOR 161 L K31NHT

8 31206751311 Nguyễn Thị Ngọc Băng KOR 161 L K31NHT

9 31206752258 Nguyễn Thị Bốn Bảy KOR 161 L K31NHT

10 31206746572 Trần Ngô Gia Hân KOR 161 L K31NHT

11 31206700665 Lê Thị Khánh Hiền KOR 161 L K31NHT

12 31206737950 Đoàn Nguyên Hiếu KOR 161 L K31NHT

13 31206758484 Huỳnh Thị Thu Hiếu KOR 161 L K31NHT

14 31206748641 Nguyễn Thị Như Hoàn KOR 161 L K31NHT

15 31206775853 Đàm Khánh Linh KOR 161 L K31NHT

16 31206700660 Nguyễn Thị Thanh Mai KOR 161 L K31NHT

17 31206740545 Cao Bích Ngọc KOR 161 L K31NHT

18 31206533596 Hoàng Thị Huyền Nhi KOR 161 L K31NHT

19 31206750584 Phùng Thị Tuyết Nhi KOR 161 L K31NHT NỢ HP
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MÔN THI : KOR 161 (J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 16/03/2026   -   Phòng thi 411/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31218142212 Nguyễn Quang Ninh KOR 161 L K31NHT NỢ HP

2 31206745946 Nguyễn Thị Phương KOR 161 L K31NHT

3 31206755038 Nguyễn Thu Phương KOR 161 L K31NHT

4 31206721352 Phạm Anh Quân KOR 161 L K31NHT NỢ HP

5 31206748182 Đường Tiểu Quyên KOR 161 L K31NHT

6 31206251009 Trần Thị Như Quỳnh KOR 161 L K31NHT

7 31206774171 Nguyễn Trịnh Anh Thư KOR 161 L K31NHT

8 31216758750 Võ Văn Thuận KOR 161 L K31NHT

9 31206753869 Lưu Thị Bảo Trâm KOR 161 L K31NHT

10 31206720416 Nguyễn Thị Huyền Trang KOR 161 L K31NHT

11 31206748196 Trần Thị Huyền Trang KOR 161 L K31NHT

12 31206774165 Nguyễn Thị Thanh Trúc KOR 161 L K31NHT

13 31206769002 Nguyễn Thị Thảo Vân KOR 161 L K31NHT

14 31208151708 Hồ Cẩm Vi KOR 161 L K31NHT

15 31206752191 Nguyễn Vũ Hoàng Vy KOR 161 L K31NHT

16 31208252046 Nguyễn Ngọc Khánh Vy KOR 161 L K31NHT

17 31206770882 Nguyễn Đặng Nghi Xuân KOR 161 L K31NHT NỢ HP

18 31206742560 Nguyễn Thị Như Ý KOR 161 L K31NHT
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